
Từ Số báo danh: GV2076

Đến Số báo danh: GV2100

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 GV2076 Phùng Thị Hồng THanh 1985 Trường THCS Gia Thụy Long Biên

2 GV2077 Nguyễn Minh Thành 1985 Trường THPT Hoài Đức A Hoài Đức

3 GV2078 Bùi Thị Phương Thảo 1981 Trường THCS Ngô Sỹ Liên Chương Mỹ

4 GV2079 Hoàng Thị Thảo 1989 Trường THPT Tân Dân Phú Xuyên

5 GV2080 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1994 Trường THCS Lại Yên Hoài Đức

6 GV2081 Đỗ Thị Thoa 1982 Trường THCS Thanh Mỹ Sơn Tây

7 GV2082 Nguyễn Minh Thu 1985 Trường THCS Thanh Trì Hoàng Mai

8 GV2083 Nguyễn Thị Thu 1986 Trường THPT Phúc Lợi Long Biên

9 GV2084 Nguyễn Biên Thùy 1982 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Xuyên Phú Xuyên

10 GV2085 Nguyễn Văn Tiến 1979 Trường THCS Thạch Xá Thạch Thất

11 GV2086 Ngô Khắc Tính 1980 Trường THPT Kim Anh Sóc Sơn

12 GV2087 Lương Trọng Toàn 1980 Trường THCS Tri Trung Phú Xuyên

13 GV2088 Nguyễn Kiều Hồng Trang 1989 Trường THCS Thụy Phương Bắc Từ Liêm

14 GV2089 Nguyễn Mạnh Trang 1982 Trung tâm GDNN-GDTX Hoài Đức Hoài Đức

15 GV2090 Nguyễn Thị Trang 1988 Trường THCS Trưng Vương Hoàn Kiếm

16 GV2091 Nguyễn Thị Kiều Trang 1994 Trường THCS Nguyên Khê Đông Anh

17 GV2092 Lê Văn Trọng 1983 Trường THPT Thanh Oai A Thanh Oai

18 GV2093 Phùng Chí Trường 1989 Trường THCS Thanh Xuân Thanh Xuân

19 GV2094 Phùng Công Tuấn 1989 Trường THPT Phan Đình Phùng Ba Đình

20 GV2095 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1980 Trường THCS Ái Mộ Long Biên

21 GV2096 Nguyễn Thị Tuyết 1987 Trường THCS Long Xuyên Phúc Thọ

22 GV2097 Trịnh Việt Văn 1981 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Đông

23 GV2098 Lưu Thị Hồng Xiêm 1980 Trường THPT Ứng Hòa A Ứng Hòa

24 GV2099 Nguyễn Thị Xuân 1986 Trung tâm GDNN-GDTX Mỹ Đức Mỹ Đức

25 GV2100 Nguyễn Thị Hải Yến 1989 Trường THCS Tây Tựu Bắc Từ Liêm

Danh sách này có 25 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018
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            (Ký tên và đóng dấu)
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Dành cho giáo viên cấp học THCS, THPT


